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Nội dung ôn tập: Toàn bộ kiến thức từ tuần 19 đến tuần 25
A. ĐỌC HIỂU VĂN BẢN
I/ Nội dung
1. Truyện ngụ ngôn
2. Tục ngữ
3. Văn bản khoa học viễn tưởng
II/ Yêu cầu 
Vận dụng kiến thức đọc hiểu văn bản để trả lời các dạng câu hỏi bài tập, cụ thể:
- Phương pháp đọc hiểu văn bản.
- Thể loại, phương thức biểu đạt, ngôi kể, tình huống truyện.
- Ý nghĩa chi tiết, hình ảnh, câu văn, ý nghĩa truyện, bài học, thông điệp
- Viết đoạn văn cảm nhận về nhân vật, đoạn trích…
III/ Kết nối
- Kết nối văn học: Liên hệ những văn bản ngoài SGK
- Kết nối cuộc sống: Bài học cuộc sống
B. THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT
I/ Lý thuyết
1. Nói quá
2. Thành ngữ
3. Mạch lạc và liên kết của văn bản
4. Dấu chấm lửng
II/ Thực hành
Nhận biết, phân tích ý nghĩa, công dụng, đặt câu, viết đoạn…
C. VIẾT
1. Viết bài văn nghị luận về một vấn đề trong đời sống (trình bày ý kiến tán thành)
2. Viết bài văn kể lại sự việc có thật liên quan đến một nhân vật lịch sử.
-----------------------------------------------------------
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I.Trắc nghiệm 
Bài 7: Phòng chống bạo lực học đường
Bài 8: Quản lí tiền 
II. Tự luận
- Ôn tập lại khái niệm, biểu hiện và ý nghĩa các đơn vị kiến thức trong chủ đề bài học
- Biết vận dụng để giải quyết các tình huống.
Các bài tập tham khảo:
Câu 1 : K bị mất bút mới mua nên nghi ngờ H cùng bàn lấy. Sau đó, K lên mạng tung tin H đã ăn trộm bút của mình và kêu gọi mọi người chia sẻ làm cho các bạn trong lớp kì thị tẩy chay H.
a. Theo em, hành vi của K có phải là bạo lực học đường không? Vì sao?
b. Những biểu hiện nào của bạo lực học đường được đề cập trong tình huống trên?
c. Nếu là bạn của K em sẽ làm gì?
Câu 2: Vào dịp Tết, M được tiền mừng tuổi 500.000đ. M đã dùng toàn bộ số tiền đó để mua một chiếc máy nghe nhạc đời mới mặc dù M đã có một cái cũ rồi. 
a. Cách chi tiêu số tiền của M đã hợp lý chưa? Vì sao?
b. Nếu em là M em sẽ chi tiêu số tiền đó như thế nào?
------------------------------------------------------------
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ II MÔN LỊCH SỬ- ĐỊA LÝ 7
A) PHẦN LỊCH SỬ
      I. LÝ THUYẾT
Câu 1: Trình bày cuộc chiến đấu trên phòng tuyến sông Như Nguyệt năm 1077?
Câu 2; Nêu tình hình kinh tế, xã hội của Đại  Việt thời Trần?
Câu 3: Nêu nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên? Theo em,  trong các nguyên nhân đó, nguyên nhân nào là quan trọng nhất? Vì sao?
Câu 4: Trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam hiện nay, chúng ta có thể vận dụng bài học kinh nghiệm nào từ thắng lợi của ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên thời Trần?
        II. TRẮC NGHIỆM
Câu 1. Trước nguy cơ xâm lược của nhà Tống, Lý Thường Kiệt đã có chủ trương gì?
A. Đầu hàng nhà Tống để tránh tổn thất.
B. “Đánh chắc, tiến chắc”.
C. Thực hiện kế “vườn không nhà trống”.
D. “Tiến công trước để tự vệ”.
Câu 2. Cách kết thúc chiến tranh của Lý Thường Kiệt có gì độc đáo?
A. Chủ động đề nghị giảng hoà.
B. Chủ động rút lui để bảo toàn lực lượng.
C. Tổng tiến công, truy kích kẻ thù đến cùng.
D. Tổ chức Hội thề Đông Quan với đại diện quân Tống.
Câu 3. Lý Thường Kiệt chọn khúc sông Như Nguyệt làm phòng tuyến chặn quân Tống xâm lược vì dòng sông này
A. nằm ở ven biển có thể chặn giặc từ biển vào.
B. là biên giới tự nhiên ngăn cách Đại Việt và Tống.
C. chặn ngang con đường bộ để tiến vào Thăng Long.
D. gần sát với biên giới Trung Quốc.
Câu 4. Cuộc kháng chiến chống Tống của quân dân nhà Lý đặt dưới sự lãnh đạo của
A.Lê Long Đĩnh.          B. Lý Thường Kiệt         C. Lê Lợi             D. Lê Hoàn
Câu 5. Nội dung chính của bài thơ “Nam quốc sơn hà” là gì?
A. Ca ngợi vẻ đẹp cảnh quan của Đại Việt.
B. Ca ngợi công đức của các vị vua nhà Lý.
C. Khẳng định chủ quyền lãnh thổ của Đại Việt.
D. Uy hiếp tinh thần chiến đấu của quân Nguyên.
Câu 6. Dưới thời nhà Trần, chức quan được đặt thêm để trông coi, đốc thúc việc đắp đê được gọi là
A.Khuyến nông sứ.        B. Đồn điền sứ           C. Hà đê sứ            D. An phủ sứ
Câu 7. Nội dung nào không phản ánh đúng hoàn cảnh thành lập của nhà Trần?
A. Nhà Lý suy yếu, phải dựa vào họ Trần để đánh dẹp các thế lực chống đối.
B. Dân chúng cực khổ; tình trạng lụt lội, hạn hán, mất mùa liên tiếp xảy ra.
C. Họ Trần từng bước thâu tóm quyền hành trong triều đình.
D. Đất nước thái bình, thịnh trị; đời sống nhân dân ổn định, phát triển.
Câu 8. Tổ chức bộ máy nhà nước của nhà Lý và nhà Trần có điểm gì giống nhau?
A. Thiết lập chế độ Thái thượng hoàng.
B. Tổ chức theo mô hình quân chủ lập hiến.
C. Thực hiện chế độ hôn nhân nội tộc.
D. Tổ chức theo mô hình quân chủ chuyên chế.
Câu 9. Bộ chính sử đầu tiên của Đại Việt được biên soạn dưới thời Trần là
A. Đại Nam thực lục.                          B. Đại Việt sử kí toàn thư
C. Đại Việt sử kí.                                 D. Việt Nam sử lược.
Câu 10. Năm 1341, nhà Trần ban hành bộ luật mới, có tên là
A. Quốc triều hình luật..                       B. Hoàng Việt luật lệ.
C. Luật Hồng Đức.                                    B. Hoàng Việt luật lệ.
Câu 11. Tác giả của câu nói “Nếu bệ hạ muốn đầu hàng giặc thì trước hãy chém đầu thần rồi hãy hàng” là
A. Trần Bình Trọng.                                 B. Trần Quang Khải.
C. Trần Hưng Đạo.                                   D. Trần Nhật Duật.
Câu 12. Khi quân Mông Cổ tiến vào Thăng Long (năm 1258), vua Trần đã chỉ đạo nhân dân thực hiện chủ trương
A. kiên quyết chống trả để bảo vệ Thăng Long.
B. “Vườn không nhà trống”.
C. tấn công trước để chặn thế mạnh của giặc.
D. đầu hàng quân giặc để tránh tổn thất.
Câu 13. Nội dung nào không phản ánh đúng kế sách đánh giặc của nhà Trần trong ba lần kháng chiến chống quân Mông – Nguyên xâm lược?
A. Chủ động tiến công trước để chặn thế mạnh của giặc.
B. Tích cực, chủ động chuẩn bị cho cuộc kháng chiến.
C. Tránh chỗ mạnh, đánh chỗ yếu.
D. Rút lui chiến lược; chớp thời cơ để phản công.
Câu 14. Tháng 1/1258, khi 3 vạn quân Mông Cổ xâm lược Đại Việt, trước thế giặc mạnh, vua Trần Thái Tông đã có quyết định
A. lui quân để bảo toàn lực lượng.                 B. cho sứ giả sang cầu hòa.
C. dâng biểu xin hàng.                                          D. dốc toàn lực để phản công.
Câu 15. Nhân vật lịch sử nào được đề cập đến trong câu đố dân gian dưới đây?
“Ai người bóp nát quả cam,
Hờn vua đã chẳng cho bàn việc quân,
Phá cường địch báo hoàng ân,
Dựng lên cờ nghĩa xả thân diệt thù?”
A. Trần Quốc Toản.                               B. Trần Hưng Đạo.
C. Trần Khánh Dư.                                   D. Trần Nhật Duật.

B) PHẦN ĐỊA LÍ
I. LÝ THUYẾT
Câu 1: Trình bày đặc điểm vị trí địa lí và phạm vi châu Mỹ ? Tại sao nói châu Mĩ nằm hoàn toàn ở nửa cầu Tây ?
Câu 2: Nêu đặc điểm nhập cư và chủng tộc ở Bắc Mỹ? Vì sao Bắc Mỹ là khu vực có thành phần chủng tộc đa dạng ?
Câu 3: Trình bày đặc điểm địa hình Bắc Mỹ? 
Câu 4: Dựa vào H2 SGK trang 147: xác định các trung tâm kinh tế quan trọng ở Bắc Mỹ và kể tên các ngành kinh tế ở một số trung tâm ?
II. TRẮC NGHIỆM
Câu 1. Các đô thị lớn của Bắc Mỹ thường tập trung ở đâu?
A. Phía Nam hệ thống Ngũ Hồ và ven Đại Tây Dương.
B.  Ven Thái Bình Dương và ven Đại Tây Dương.
C. Phía Bắc Bắc Mỹ và Phía Nam hệ thống Ngũ Hồ.
D. Ven Thái Bình Dương và phía Bắc Bắc Mỹ.
Câu 2. Sông ngòi có vai trò như thế nào đối với nền kinh tế-xã hội Bắc Mỹ?
A. Tạo nên nền văn minh cổ đại trên sông Mi-xi-xi-pi và Mit-xu-ri.
B. Phát triển du lịch sông nước.
C. Nuôi trồng và đánh bắt thủy hải sản.
D. Giao thông, thủy điện, sinh hoạt, nông nghiệp, bồi đắp phù sa.
Câu 3. Tại sao phía Bắc Ca-na-đa kinh tế không phát triển?
A. Khí hậu khắc nhiệt.                                B. Thiếu nguồn lao động.
C. Địa hình hiểm trở.                                  D. Thiếu nguồn nguyên liệu tại chỗ.
Câu 4. Tại sao chủ tộc Nê-grô-it từ Châu Phi lại nhập cư sang Châu Mĩ?
A. Di dân buôn bán.                                             B. Bị bắt làm nô lệ.
C. Đi tìm nguồn tài nguyên mới.                           D. Xuất khẩu lao động.
Câu 5. Tại sao thực vật ở đới lạnh lại nghèo nàn?
A. Địa hình hiểm trở.                                        B. Khí hậu khô nóng.
C. Khí hậu khắc nghiệt.                                    D. Thường xuyên xảy ra thiên tai.
Câu 6. Nguyên nhân nào thúc đẩy quá trình đô thị hóa ở Bắc Mĩ?
A. Sự phát triển mạnh mẽ của công nghiệp. 
B. Sự phát triển mạnh mẽ của dịch vụ.
C. Sự phát triển mạnh mẽ của nông nghiệp.
D. Sự di dân từ nông thôn lên thành phố tìm việc làm.
Câu 7. Nguồn tài nguyên rừng bị suy giảm do đâu?
A. Khai thác rừng.                                      B. Cháy rừng.
C. Biến đổi khí hậu.                                    D. Khai thác khoáng sản.
Câu 8: Để khai thác bền vững tài nguyên nước Bắc Mỹ đã thực hiện những biện pháp nào?
A. Phát triển nông nghiệp theo hướng “nông nghiệp xanh”.
B. Tiến hành mua nước sạch để sử dụng.
C. Quy định xử lí nước thải, ban hành Đạo luật nước sạch.
D. Hạn chế chất thải từ nông nghiệp và công nghiệp.
Câu 9. Kênh đào Pa-na-ma nằm ở?
A. Khu vực Nam Mỹ. 				B. Quần đảo Ăng- ti.  
C. Khu vực Bắc Mỹ.				D. Eo đất Trung Mỹ.
Câu 10. Khu vực địa hình nào nối liền lục địa Bắc Mĩ và Nam Mĩ?
A. Eo đất Trung Mĩ.                                   B. Quần đảo Ăng-ti.
C. Biển đỏ.                                                 D. Kênh đào Xuy-ê.
Câu 11. Trung và Nam Mĩ không có bộ phận:
A. Eo đất Trung Mĩ.                                        B. Các hòn đảo trong biển Ca-ri-bê.
C. Lục địa Nam Mĩ.                                        D. Lục địa Bắc Mĩ.
Câu 12. Châu Mỹ được nhà thám hiểm nào phát hiện ra?
A. Ma-gien-lăng.    				B. Mac-cô-pô-lô.   
C. Cri-xtô-phơ Cô-lôm-bô.  			D. Vas-cô Đờ-ga-ma.
Câu 13. Vai trò của các luồng nhập cư đến sự hình thành cộng đồng dân cư châu Mĩ?
A. Đa dạng các chủng tộc và xuất hiện thành phần người lai.
B. Thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội một cách mạnh mẽ.
C. Mang lại bức tranh mới trong phân bố dân cư trên thế giới.
D. Tàn sát, diệt chủng nhiều bộ tộc bản địa.
Câu 14. Châu Mỹ nằm ở đâu?
A. Bán cầu Bắc.                                          B. Bán cầu Nam.
C. Bán cầu Đông.                                       D. Bán cầu Tây.
Câu15. Nguồn nước sông ở Bắc Mỹ chủ yếu ở đâu ?
A. Nước ao, hồ.                                          B. Mưa, tuyết và băng tan.
C. Băng tan.                                               D. Nguồn nước ngầm, mưa.
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